
Trang 1

Tháng 7 năm 2019

Đơn vị: 95-BQL DA Khe Chàm II/IV - Tổ thợ nổ mìn

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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20.889.000211.000211.00021.100.00021.100.00042Tổ thợ lò321

1.089.00011.00011.0001.100.0001.100.000A26.367.000Lò trưởngNguyễn Văn PhúcHL-033281

2.970.00030.00030.0003.000.0003.000.000A67.704.000CN nổ mìn hầm lòĐỗ Văn ThuyếtHL-005342

2.970.00030.00030.0003.000.0003.000.000A67.704.000CN nổ mìn hầm lòHoàng Văn ThiệnHL-010523

990.00010.00010.0001.000.0001.000.000A26.367.000CN nổ mìn hầm lòNguyễn Mạnh CườngHL-014324

2.970.00030.00030.0003.000.0003.000.000A67.704.000CN nổ mìn hầm lòVũ Khắc HùngHL-028965

2.970.00030.00030.0003.000.0003.000.000A67.704.000CN nổ mìn hầm lòNguyễn Văn LongHL-004476

2.970.00030.00030.0003.000.0003.000.000A65.305.000CN nổ mìn hầm lòChìu A NhìHL-035327

990.00010.00010.0001.000.0001.000.000A26.367.000CN nổ mìn hầm lòNguyễn Tiến DũngHL-047908

2.970.00030.00030.0003.000.0003.000.000A65.305.000CN nổ mìn hầm lòLương Văn TuấnHL-050449

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2019

20.889.000211.000211.00021.100.00021.100.00042                  Tổng cộng


